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1 THÂN THỊ HOÀI AN 070308003087 09/04/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 20,23 Trúng tuyển

2 ĐÀO KIM ANH 070308006836 25/10/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M00 20,63 Trúng tuyển

3 LÊ ĐỖ QUỲNH ANH 070308008569 09/07/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 23,59 Trúng tuyển

4 LÊ TRẦN QUỲNH ANH 070308006246 25/02/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M00 23,12 Trúng tuyển

5 NGUYỄN NHẬT MINH ANH 070308003742 25/12/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 25,00 Trúng tuyển

6 NGUYỄN THỊ LAN ANH 038308012909 01/12/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 24,45 Trúng tuyển

7 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH 070306004818 16/02/2006 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 22,52 Trúng tuyển

8 NGUYỄN TRÂM ANH 072308074897 13/12/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 24,58 Trúng tuyển

9 THỊ ANH 067308003086 26/10/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 22,70 Trúng tuyển

10 VÕ THUỲ ANH 080308002742 06/11/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 22,25 Trúng tuyển

11 VŨ KIM ANH 070308002133 02/08/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M00 22,50 Trúng tuyển

12 PHẠM THỊ MINH ÁNH 070307010685 22/11/2007 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 24,21 Trúng tuyển

13 VŨ THỊ NGỌC ÁNH 075308008051 27/08/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M07 21,75 Trúng tuyển

14 PHẠM Y BÌNH 070308000272 23/12/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 22,25 Trúng tuyển

15 BẾ ĐẶNG KIỀU CHINH 006308002376 07/03/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 22,88 Trúng tuyển

16 CHÂU KHẢ DI 070308010120 31/08/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 23,01 Trúng tuyển

17 THỊ DIỄN 070308008294 17/12/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 24,42 Trúng tuyển

18 VŨ MAI HƯƠNG DIỆU 070307010495 18/11/2007 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 22,10 Trúng tuyển

19 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 070308001201 26/11/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 21,82 Trúng tuyển

20 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 001308001961 15/03/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M00 24,50 Trúng tuyển

21 H_ ĐAN 067308002953 10/01/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M07 24,48 Trúng tuyển

22 THỊ NGỌC GIAI 070308007280 10/10/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 23,87 Trúng tuyển

23 NGUYỄN THỊ THU HÀ 060308004883 21/10/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M07 20,00 Trúng tuyển

24 NGUYỄN ĐỖ NHẬT HẠ 070308009878 30/07/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 20,75 Trúng tuyển
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25 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 070308011658 10/11/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 20,98 Trúng tuyển

26 NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH 070308002944 01/08/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 25,70 Trúng tuyển

27 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 070306001283 21/04/2006 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 20,28 Trúng tuyển

28 TRẦN THUÝ HẰNG 070308001204 16/02/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 25,35 Trúng tuyển

29 TRẦN NGỌC  HÂN 070308006973 18/02/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 20,10 Trúng tuyển

30 CHU THỊ THẢO HIỀN 070308001156 13/06/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 22,17 Trúng tuyển

31 LÊ NGUYỄN THANH HOÀ 075308020048 31/01/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M07 22,25 Trúng tuyển

32 LÊ THỊ DIỆU HOÀNG 070306002349 02/05/2006 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 22,05 Trúng tuyển

33 NGUYỄN THỊ HỒNG 070307006046 03/10/2007 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 24,15 Trúng tuyển

34 NGÀN MỸ HUỆ 070308010386 04/09/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 23,53 Trúng tuyển

35 CAO THỊ HƯƠNG 070308004049 29/04/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 23,75 Trúng tuyển

36 NGUYỄN THỊ KIỀU HƯƠNG 070308007017 16/11/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 21,00 Trúng tuyển

37 VI THỊ THU HƯƠNG 070308003062 24/11/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 21,88 Trúng tuyển

38 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 034308002562 23/11/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 24,29 Trúng tuyển

39 NÔNG THỊ KIM LIÊN 070308009095 26/01/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 27,25 Trúng tuyển

40 TRƯƠNG THỊ LIÊN 070197008208 16/03/1997 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 23,97 Trúng tuyển

41 GIANG THỊ TRÚC LINH 070307007437 28/11/2007 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 24,75 Trúng tuyển

42 PHẠM THỊ THUỲ LINH 034308010250 25/02/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 21,75 Trúng tuyển

43 VŨ THỊ TRÚC LINH 074308009626 15/11/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 22,57 Trúng tuyển

44 VÕ THUÝ LOAN 072308000128 16/03/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 24,65 Trúng tuyển

45 TRẦN THANH LY 070307007575 18/08/2007 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 22,41 Trúng tuyển

46 HOÀNG THU MAI 070307008130 03/08/2007 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 25,02 Trúng tuyển

47 LÊ HOÀNG MỸ 070308004874 23/02/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 22,65 Trúng tuyển

48 LÊ KIM NGÂN 070308006779 18/03/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M00 21,38 Trúng tuyển

49 LÊ THỊ HỒNG NGỌC 066308004514 31/07/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 24,51 Trúng tuyển

50 TRẦN THIÊN TUYẾT NGỌC 070308001050 17/09/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 19,93 Trúng tuyển

51 TRƯƠNG THỊ THANH NGỌC 070308007431 01/09/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 22,87 Trúng tuyển

52 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 0870308005259 26/06/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 23,35 Trúng tuyển

53 BÙI THỊ NGỌC NHÀI 070303001536 08/10/2003 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 21,13 Trúng tuyển

54 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 024306006214 11/11/2006 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M00 20,40 Trúng tuyển

55 CAO THỊ YẾN NHI 070308008651 22/11/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 23,38 Trúng tuyển

56 NGUYỄN THỊ CẨM NHI 070308004613 27/01/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 22,25 Trúng tuyển

57 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI 070307006411 13/08/2007 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 23,35 Trúng tuyển
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58 TRƯƠNG HUỲNH NGUYÊN NHI 070308009233 25/08/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 24,28 Trúng tuyển

59 CAO THỊ QUỲNH NHƯ 070308008718 25/11/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M00 22,65 Trúng tuyển

60 ĐINH PHẠM HOÀI NHƯ 070307008417 06/08/2007 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M00 20,55 Trúng tuyển

61 PHẠM THỊ YẾN NHƯ 060308002423 03/12/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 22,82 Trúng tuyển

62 TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ 070308009576 20/11/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 23,82 Trúng tuyển

63 TRẦN THỊ TÂM NHƯ 070308000732 04/09/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 20,35 Trúng tuyển

64 HUỲNH KIM PHỤNG 070308001074 30/06/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M00 20,75 Trúng tuyển

65 ĐỖ THỊ NHƯ QUỲNH 070308006946 19/12/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 20,98 Trúng tuyển

66 TRẦN THỊ THUÝ QUỲNH 070308001616 13/07/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 22,25 Trúng tuyển

67 ĐIỂU THỊ MỸ SIM 070306002171 12/06/2006 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 24,25 Trúng tuyển

68 TẠ THỊ THUỶ TIÊN 070308002553 06/04/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 23,73 Trúng tuyển

69 NGUYỄN THỊ THANH TỊNH 070308007843 08/11/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 24,50 Trúng tuyển

70 LÊ THANH TUYỀN 070305000949 14/08/2005 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 22,13 Trúng tuyển

71 KHUẤT PHẠM HỒNG TƯƠI 070308007020 18/04/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 20,25 Trúng tuyển

72 BÙI NGỌC THU THẢO 070308002026 01/10/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M00 22,25 Trúng tuyển

73 HUỲNH THỊ KIM THẢO 070308008730 01/11/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 21,71 Trúng tuyển

74 LÊ THANH THẢO 070308008408 20/10/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 22,91 Trúng tuyển

75 MAI PHƯƠNG THẢO 070308004880 13/07/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 22,63 Trúng tuyển

76 PHÙNG THỊ PHƯƠNG THẢO 070308002329 12/12/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 22,78 Trúng tuyển

77 TRẦN LÊ THANH THẢO 070308003055 25/10/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 20,63 Trúng tuyển

78 TRẦN THỊ THANH THẢO 070308004048 27/01/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 24,23 Trúng tuyển

79 VÕ THỊ THẢO 070307009147 13/01/2007 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 24,17 Trúng tuyển

80 LƯƠNG THỊ ANH THƯ 070308008076 21/02/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 23,13 Trúng tuyển

81 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 087308007511 05/10/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 22,50 Trúng tuyển

82 VÕ THỊ HOÀI THƯƠNG 070308004788 13/01/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 22,33 Trúng tuyển

83 THỊ TRÀ 070307000257 27/02/2007 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 24,46 Trúng tuyển

84 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG 038308027663 11/11/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 22,75 Trúng tuyển

85 NGUYỄN THỊ YẾN TRANG 086308011108 13/02/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 24,13 Trúng tuyển

86 TRẦN CHÍ TRANG 068308010244 17/01/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 23,75 Trúng tuyển

87 ĐIỂU THỊ THUỲ TRÂM 070304002087 20/02/2004 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 22,22 Trúng tuyển

88 LÊ TRẦN BẢO TRÂM 064308008365 21/02/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 21,33 Trúng tuyển

89 NGUYỄN THỊ THUỲ TRÂM 070308003166 22/09/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 22,13 Trúng tuyển

90 THỊ TRÂM 070307009164 11/06/2007 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 27,46 Trúng tuyển
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91 NGÔ THỊ QUYỀN TRÂN 070308003646 16/07/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 23,50 Trúng tuyển

92 MAI THỊ TÚ TRINH 070307003587 09/12/2007 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M07 21,25 Trúng tuyển

93 THỊ TRÚC 0703070022976 27/06/2007 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 22,97 Trúng tuyển

94 NGUYỄN THỊ BÍCH  VÂN 070307001249 13/08/2007 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 22,37 Trúng tuyển

95 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 070308009329 18/02/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 24,38 Trúng tuyển

96 NGUYỄN THỊ THẢO  VÂN 070308010497 01/01/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 24,13 Trúng tuyển

97 ĐINH HOÀNG YẾN VI 038308002295 24/07/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 405 M05 22,25 Trúng tuyển

98 TRẦN THỊ THANH VIÊN 070308010377 01/10/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 24,08 Trúng tuyển

99 NGHIÊM TƯỜNG VY 070306004653 11/02/2006 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M07 23,01 Trúng tuyển

100 PHẠM PHƯƠNG VY 070308010249 23/05/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 20,43 Trúng tuyển

101 TRẦN THẢO VY 074308005094 10/06/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 23,20 Trúng tuyển

102 NGUYỄN THỊ YẾN 070308010364 08/01/2008 Nữ 51140201 Giáo dục mầm non 406 M05 24,10 Trúng tuyển

Tổng số thí sinh trúng tuyển: 102; Trong đó:

Số thí sinh trúng tuyển phương thức 405: 34 thí sinh

Số thí sinh trúng tuyển phương thức 406: 68 thí sinh
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